
KẾ HOẠCH ÔN LUYỆN THÁNG 8-  LỚP 3C1
Giáo viên thực hiện: Vũ Thị Quyên- Đào Thị Hằng

Thời gian 4 tuần từ 4/8 - 29/8/2025                                    

I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ÔN LUYÊN

Nội dung ôn luyện Thời gian thực hiện Người thực hiện Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Ôn CĐ Trường mầm non + Bản thân 1 tuần Từ  ngày 04/8 đến 08/8/2025 Vũ Thị Quyên
Ôn CĐ Gia đình 1 tuần Từ ngày 11/8 đến 15/8/2025 Đào Thị Hằng
Ôn CĐ TG Động vật + TG Thực vật 1 tuần Từ  ngày 18/8 đến 22/8/2025 Vũ Thị Quyên
Ôn CĐ PTGT 1 tuần Từ  ngày 25/8 đến 29/8/2025 Đào Thị Hằng

II. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 
Phân phối vào các ngày trong tuần

TT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ
- Trò chuyện về chủ đề ôn luyện.
- Rèn luyện các kỹ năng: chào hỏi, tự cất đồ dùng cá nhân, rèn trẻ tự đi vệ sinh.
- Nghe các bài hát, ca dao, đồng dao về các chủ đề ôn luyện

2 TDS

Tuần 1: Bài 1
- Tập bài tập: Ồ sao 
bé không lắc.

Tuần 2: Bài 2
- Tập bài tập với bóng

Tuần 3: Bài 3
- Tập bài tập: Chú gà 
trống

Tuần 4: Bài 4
- Tập bài tập: máy bay

3 HĐH

Tuần 1 
Ôn CĐ 
Trường 

mầm non 

4/8/2025
PTNN

Ôn thơ: Chào

5/8/2025
PTTC

Ôn VĐ: Đi theo 
hiệu lệnh 

6/8/2025
PTTM

Ôn bài hát: Em 
ngoan như búp bê

7/8/2025
PT KNXH

Rèn luyện kĩ năng đi 
dép lê

8/8/2025
PTNT

- Ôn màu xanh, đỏ, 
vàng.
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

+ Bản 
thân

Tuần 2 
Ôn CĐ 
Gia đình 

11/8/2025
PTTC

Ôn TDKN: Đi 
trong đường hẹp 

12/8/2025
 PTNN

Ôn bài thơ: "Yêu 
mẹ"

13/8/2025
PTNT

Ôn  nhận biết 
phân biệt hình 

tròn, hình vuông

14/8/2025
PTTM

Ôn bài hát " Mẹ yêu 
không nào”

15/8/2025
PTTC-KNXH

Trò chuyện xứ lý 
tình huống khi bị 

lạc.
Tuần 3
Ôn CĐ 

TG 
Động vật 

+ TG 
Thực vật

17/8/2025
PTTC

Ôn VĐ: Đi trong 
đường ngoằn 

ngoèo.

18/8/2025 
PTNN

Ôn chuyện: 
"Quả trứng"

19/8/2025
PTNT

Ôn nhận biết: To- 
nhỏ

20/8/2025
PTNN

Ôn đồng dao: Con 
mèo mà trèo cây 

cau.

21/8/2025
PTTM

Ôn bài hát: 
"Bắp cải xanh

Tuần 4
Ôn CĐ 
PTGT

 24/8/2025
PTNT

Ôn  phân biệt đèn 
giao thông.

26/8/2025 
PTTC

VĐ: Bò theo 
đường zic zắc

27/8/2025
PTNN

Ôn truyện: Xe lu 
và xe ca

28/8/2025
PTTC-KNXH

TC không chơi với 
đồ vật sắc nhọn

39/8/2025
PTTM

Ôn bài hát: 
"Lái ô tô"

Tuần 1

- QSCCĐ: Quan 
sát trường mầm 
non.
- TCVĐ: Lộn cầu 
vồng.
- Chơi tự do.

- QSCCĐ: Quan 
sát cầu trượt
- TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây

- QSCCĐ: Quan 
sát vườn cổ tích.
- TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ.
- Chơi tự do.

- QSCCĐ: phòng y 
tế
- TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do.

- QSCCĐ: Quan 
sát về thời tiết
- TCVĐ: Bóng tròn 
to
- Chơi tự do.4 HĐNT

Tuần 2

- QSCCĐ: Quan 
sát, trò chuyện về 
người thân của bé.

- QSCCĐ: nhà 
bảo vệ.

- QSCCĐ:  trò 
chuyện về đồ 

- QSCCĐ: Trò 
chuyện về đồ chơi 
yêu thích của trẻ 

-QSCCĐ:Trò 
chuyện về ngôi 
nhà của bé
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- TCVĐ: Nhảy lò 
cò.
- Chơi tự do.

- TCVĐ: kéo cưa 
lừa xẻ.
- Chơi tự do.

dùng trong gia 
đình bé.
- TCVĐ: Chi vi 
chi vít
- Chơi tự do.

- TCVĐ: Tạo dạng
- Chơi tự do.

- TCVĐ: Bơm xe.
- Chơi tự do.

Tuần 3

- QSCCĐ: QS gọi 
tên đặc điểm nổi 
bật của con cá.
- TCVĐ: Cua bò.
- Chơi tự do.

- QSCCĐ: QS 
cây hoa lan.
- TCVĐ: Gieo 
hạt nẩy mầm.
- Chơi tự do.

- QSCCĐ Vườn 
rau.
- TCVĐ: Chim 
bay cò bay.
- Chơi tự do.

- QSCCĐ: QS cây 
bàng.
- TCVĐ: Vẽ hoa 
trên sân trường.
- Chơi tự do.

- QSCCĐ: Quan 
sát cách chăm sóc 
và bảo vệ hoa.
- TCVĐ: Ai nhanh 
hơn
- Chơi tự do.

Tuần 4
- QSCCĐ: QS 
chiếc ô tô.
- TCVĐ: Ô tô và 
chim sẻ.
- Chơi tự do.

- QSCCĐ: QS 
chiếc xe máy.
- TCVĐ: Dung 
dăng dung dẻ.
- Chơi tự do.

- QSCCĐ QS 
chiếc xe đạp.
- TCVĐ: nhảy 
lò cò
- Chơi tự do

- QSCCĐ: QS con 
thuyền.
- Thực hành đi snag 
đường cùng cô.
- Chơi tự do

- QSCCĐ: Quan 
sát đèn giao 
thông.
- TCVĐ: Đi theo tí 
hiệu đèn.
- Chơi tự do

5
HĐG

1. Góc phân vai: 
- Nấu ăn, bế em, bán hàng, bác sĩ
2. Góc học tập
- Bảng hình học, Các hình với màu sắc khác nhau.
- Ôn nhận biết to nhỏ
- Lắp hình vào bóng
- Xem tranh ảnh về các chủ đề ôn luyện
3. Góc xây dựng
- Trẻ vào góc chơi xây trường MN, xây ngôi nhà của bé., xây trang trại, xây ga ra ô tô.
4. Góc nghệ thuật
- Trẻ tô, vẽ, nặn, xé dán,..... về chủ đề ôn luyện
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- Trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ các nguyên vật liệu,....
5. Góc kể chuyện
- Kể chuyện theo tranh
- Xem sách tranh chuyện về chủ đề trường MN, bản thân, gia đình, động vật, thực vât, giao thông.

6 VS-AN
- Cho trẻ làm quen kỹ năng: Rửa tay bằng xà phòng theo 6 bước, kỹ năng rửa mặt
- Rèn luyện các kỹ năng tự phục vụ: Cách sử dụng bát, thìa, ca.

Tuần 1
- Xem tranh ảnh, 
video về trường 
MN
- Nêu gương cuối 
ngày.
- Trả trẻ.

- Nghe kể 
chuyện: "Gà đi 
học"
- Nêu gương cuối 
ngày.
- Trả trẻ.

- Hát các bài hát 
chủ đề trường 
MN
- Nêu gương cuối 
ngày.
- Trả trẻ.

- Chơi  trò chơi dân 
gian
- Nêu gương cuối 
ngày.
- Trả trẻ.

- Chơi TC mắt mũi 
tai
- Nêu gương cuối 
tuần.
- Trả trẻ.

Tuần 2
- Cho trẻ chơi xếp 
hình ngôi nhà
- Nêu gương cuối 
ngày.
- Trả trẻ.

- Hát các bài hát 
về chủ đề gia đình
- Nêu gương cuối 
ngày.
- Trả trẻ.

- Xem video 
chuyện: "Thỏ con 
không vâng lời"
- Nêu gương cuối 
ngày.
- Trả trẻ.

- Chơi trò chơi VĐ, 
dân gian trong chủ 
đề.
- Nêu gương cuối 
ngày.
- Trả trẻ.

- Trẻ chơi trong 
các góc.
- Nêu gương cuối 
tuần.
- Trả trẻ.

7 HĐC

Tuần 3
- Nghe các bản 
nhạc dân ca.
- Nêu gương cuối 
ngày.
- Trả trẻ.

- Trẻ  chơi tự do ở 
các góc
- Nêu gương cuối 
ngày.
- Trả trẻ.

- Chơi: Chọn các 
hành vi nên- 
không nên với 
cây xanh
- Nêu gương cuối 
ngày.
- Trả trẻ.

- TC về một số con 
vật nguy hiểm
- Nêu gương cuối 
ngày.
- Trả trẻ.

- Ôn nhận biết một 
số loại rau
- Nêu gương cuối 
tuần.
- Trả trẻ.
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Phân phối vào các ngày trong tuần
TT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Tuần 4
- TC về luật lệ an 
toàn giao thông.
- Nêu gương cuối 
ngày.
- Trả trẻ.

- Chơi xếp hình ô 
tô từ các hình học
- Nêu gương cuối 
ngày.
- Trả trẻ.

- Hát các bài hát 
về chủ đề
- Nêu gương cuối 
ngày.
- Trả trẻ.

- Xem video chuyện: 
"Qua đường"
- Nêu gương cuối 
ngày.
- Trả trẻ.

- TC " Bắt chước 
tiếng kêu của các 
PTGT"
- Nêu gương cuối 
tuần.
- Trả trẻ.

                           
                                          Người duyệt                                                                                         Người lập
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